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6A10 13 Vũ Thị Thúy Hải 5.0 5.4 5.0 7.0 5.4 7.7 5.4 Đ 7.2 Đ Đ Đ Đ K LL

6A10 15 Nguyễn Vĩnh Trọng Hiếu 7.2 5.3 5.0 6.8 8.8 8.2 6.0 Đ 6.3 Đ Đ Đ Đ K LL

6A10 37 Nguyễn Đức Thiện 5.5 6.6 6.5 5.4 8.3 7.2 10.0 Đ 7.3 Đ Đ Đ K K LL

6A11 8 Lê Cao Minh Đan X 5.0 5.1 5.5 6.0 3.5 7.4 7.8 Đ 6.9 Đ Đ Đ Đ K LL

6A11 42 Trần Văn Tuấn 1.0 5.0 5.3 5.3 2.5 6.5 5.1 Đ 5.9 Đ Đ Đ CĐ K LB

6A12 8 Lê Minh Hoàng 3.6 6.8 6.8 5.5 4.3 5.8 6.7 Đ 6.9 Đ Đ Đ Đ K LL

6A12 10 Lê Minh Huy 5.0 5.3 7.2 7.4 7.3 8.0 6.6 Đ 6.6 Đ Đ Đ K K LL

6A12 17 Phan Gia Linh X 5.0 5.1 6.8 5.1 5.0 7.9 5.7 Đ 7.7 Đ Đ Đ Đ K LL
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